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Đơn vị: Khoa Đào tạo đặc biệt  
             

STT Khoá/Ngành Mã SV Họ lót Tên Khóa học 
Điểm 

TB 

Điểm 

RL 

Xếp loại 

HB 

KKHT 

Tổng 

 HP 

Tỉ lệ  

% 

Số tiền HB 

KKHT 
Lớp 

1 
Kế toán - 

Kiểm toán 
1654040218 Nguyễn Hồ Vương    Miên    2016         3.75 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  KT16DB01 

2   1654040067 Nguyễn Thị Hồng    Điệp    2016         3.38 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  KT16DB01 

3   1654040099 Nguyễn Thị Lệ      Hiền    2016         3.38 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  KT16DB01 

4   1654040061 Phạm Khánh         Duyên   2016         3.25 86 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  KT16DB01 

5   1654040475 Võ Hoàng Phương    Trúc    2016         3.25 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  KT16DB01 

6 
Luật - Kinh 

tế 
1654060204 Nguyễn Thị         Mai     2016         3.28 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  LK16DB01 

7   1654060303 Phạm Tiến          Quyền   2016         3.28 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  LK16DB01 

8   1654060041 Trần Thị Ngọc      Diễm    2016         3.22 98 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  LK16DB01 



9   1654060282 Trần               Phi     2016         3.22 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  LK16DB01 

10   1654060020 Hoàng Thị Ngọc     ánh     2016         3.44 76 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  LK16DB01 

11   1654060175 Nguyễn Thị Thùy    Linh    2016         3.17 75 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  LK16DB01 

12   1654060219 Từ Thị Diễm        My      2016         3.11 80 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  LK16DB01 

13   1654060211 Đinh Thị           Minh    2016         3.00 95 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  LK16DB01 

14 
Quản trị 

Kinh doanh 
1654010002 Nguyễn Huỳnh       An      2016         3.86 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB01 

15   1654010536 Đặng Nữ ái         Trân    2016         3.86 88 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB01 

16   1654010244 Trần Triệu Hồng    Loan    2016         3.71 85 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB01 

17   1654010521 Lưu Thị Huyền      Trang   2016         3.71 86 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB02 

18   1654010105 Trần Hoàng         Giang   2016         3.57 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB01 

19   1654010262 Nguyễn Thị Hồng    Minh    2016         3.57 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB01 

20   1654010383 Trần Hải Phi       Phụng   2016         3.57 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB02 

21   1654010489 Đặng Thị Trúc      Thư     2016         3.57 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB02 

22   1654010597 Nguyễn Thị Thúy    Vân     2016         3.57 86 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB02 

23   1654010637 Hoàng Thị Hải      Yến     2016         3.50 87 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB02 

24   1654010199 Nguyễn Thị Quỳnh   Khoa    2016         3.50 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  QT16DB01 

25 
Ngôn ngữ 

Anh 
1657010085 Trần Tiến          Đạt     2016         3.69 90 Xuất sắc       9,000,000  100%        9,000,000  TA16DB01 



26   1657010355 Nguyễn Hồ Ngọc     Thảo    2016         3.42 88 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TA16DB01 

27   1657010047 Huỳnh Vũ Lan       Chi     2016         3.31 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TA16DB01 

28   1657010267 Vũ Minh            Nhật    2016         3.27 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TA16DB01 

29   1657010387 Phan Thị Cẩm       Thúy    2016         3.27 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TA16DB02 

30   1657010473 Trịnh Hoài Phương  Uyên    2016         3.27 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TA16DB02 

31   1657010500 Nguyễn Thị Lan     Vy      2016         3.23 80 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TA16DB02 

32   1657010468 
Mai Trương 

Phương  
Uyên    2016         3.58 79 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  TA16DB02 

33   1657012049 Võ Dương Bảo       Ngọc    2016         3.58 71 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  TA16DB02 

34   1657010270 Hà Tuyết           Nhi     2016         3.50 76 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  TA16DB02 

35   1657010400 Nguyễn Minh        Thư     2016         3.42 75 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  TA16DB02 

36   1657010502 Nguyễn Thị Tường   Vy      2016         3.38 76 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  TA16DB02 

37 
Tài chính - 

Ngân hàng 
1654030036 Lê Trương Hoàng    Diệu    2016         3.43 87 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TN16DB01 

38   1654030085 Dương Thị Ngọc     Hiền    2016         3.29 81 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TN16DB01 

39   1654030113 Hoàng Vũ Thu       Huyền   2016         3.21 85 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TN16DB01 

40   1654030305 Nguyễn Thị         Thủy    2016         3.21 86 Giỏi       9,000,000  70%        6,300,000  TN16DB01 

41   1654030024 Nguyễn Thị Ngọc    Bích    2016         3.71 76 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  TN16DB01 

42   1654030398 Bùi Thanh          Xuân    2016         3.71 77 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  TN16DB01 



 

43   1654030323 Nguyễn Thị Giáng   Tiên    2016         3.57 72 Khá       9,000,000  50%        4,500,000  TN16DB01 

  
        

   

  
     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017  
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